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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: 86/QĐ-UBND
	Tuyên Quang, ngày  28  tháng  02 năm 2022


 
[bookmark: loai_1]QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt phương án giá sản phẩm, dịch vụ công 
sử dụng Ngân sách nhà nước năm 2022: Chăm sóc duy trì hệ thống
cây xanh, cây hoa, cây cảnh tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giá;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26/5/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên; số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ các Thông tư: Số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị; số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị;

Căn cứ các Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 06/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 ban hành quy định quy trình lập, thẩm định phương án giá, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập, thẩm định phương án giá; phân cấp quản lý giá đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; số 1434/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 ban hành Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; số 18/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 ban hành Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; số 828/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 275/TTr-SXD ngày 17/02/2022; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 147/SKH-QLĐTXD ngày 27/01/2022; Sở Tài chính tại Văn bản số 175/STC-QLGCS&TCDN ngày 25/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt phương án giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng Ngân sách nhà nước năm 2022: Chăm sóc duy trì hệ thống cây xanh, cây hoa, cây cảnh tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành như sau:
1. Tên giá sản phẩm, dịch vụ công: Chăm sóc duy trì hệ thống cây xanh, cây hoa, cây cảnh tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.
2. Địa điểm thực hiện: Thành phố Tuyên Quang.
3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2022.
4. Thời gian thực hiện: Năm 2022.
5. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành.
6. Phương thức thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ công: Đấu thầu cung cấp dịch vụ.
7. Giá sản phẩm, dịch vụ công: Chi tiết theo biểu đính kèm.
Điều 2. Giao trách nhiệm
1. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kho bạc nhà nước Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ công được duyệt tại Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành căn cứ Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan tổ chức thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ công tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
[bookmark: dieu_4]Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Giám đốc Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thi hành);
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTXD. (D)  
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG
SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
Chăm sóc duy trì hệ hệ thống cây xanh, cây hoa, cây cảnh 
tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành
(Kèm theo Quyết định số: 86/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	STT
	Mã công việc
	Tên công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá 
(đồng)

	1
	CX3.03.01
	Duy trì cây bóng mát loại 1
	1 cây/năm
	1,0
	172.327

	2
	CX2.11.01
	Duy trì cây cảnh tạo hình
	100cây/năm
	1,0
	16.712.152

	3
	CX2.08.21
	Tưới nước cây ra hoa, tạo hình bằng thủ công
	100 cây/lần
	1,0
	61.599

	4
	CX2.12.21
	Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công
	100chậu/lần
	1,0
	44.173

	5
	CX2.14.01
	Duy trì cây cảnh trồng chậu
	100chậu/năm
	1,0
	12.466.052

	6
	CX2.01.21
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công
	100m2/lần
	1,0
	65.606

	7
	CX2.03.01
	Phun thuốc trừ sâu bồn hoa
	100m2/lần
	1,0
	71.373

	8
	CX2.02.02
	Công tác thay hoa bồn hoa, hoa giỏ
	100m2/lần
	1,0
	43.148.847

	9
	SA.11821
	Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt -  bê tông
	m2
	1,0
	40.247

	10
	AK.82510
	Bả bằng bột bả vào tường
	m2
	1,0
	46.105

	11
	AK.84114
	Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ
	m2
	1,0
	133.453

	12
	CX1.01.20
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công
	100m2/lần
	1,0
	55.588

	13
	CX1.02.21
	Phát thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công
	100m2/lần
	1,0
	191.475

	14
	CX1.03.01
	Xén lề cỏ lá tre
	100md/lần
	1,0
	127.650

	15
	CX1.04.01
	Làm cỏ tạp
	100m2/lần
	1,0
	127.650

	16
	CX1.06.01
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ
	100m2/lần
	1,0
	30.525

	17
	CX1.07.01
	Bón phân thảm cỏ
	100m2/lần
	1,0
	61.920

	18
	CX1.05.01
	Trồng dặm cỏ 
	1m2/lần
	1,0
	113.103

	19
	CX1.01.51
	Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng bằng thủ công
	100m2/lần
	1,0
	70.312

	20
	CX1.02.22
	Phát thảm cỏ không thuần chủng bằng thủ công
	100m2/lần
	1,0
	153.180

	21
	CX3.02.01
	Duy trì cây thảm cỏ gốc cây bóng mát
	1 bồn/năm
	1,0
	1.962.496

	22
	CX2.05.02
	Duy trì bồn cảnh lá mầu không hàng rào
	100m2/năm
	1,0
	12.108.643

	23
	CX2.06.02
	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao >=1m
	100m2/năm
	1,0
	8.264.894

	24
	CX2.07.01
	Trồng dặm cây hàng rào, đường viền 
	1m2 trồng dặm/lần
	1,0
	45.026

	25
	TT
	Mua cây Dâm Bụt để trồng dặm
	cây
	1,0
	147.000

	26
	TT
	Mua cây giống để trồng dặm đường viền
	cây
	1,0
	3.675

	27
	CX2.06.01
	Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m
	100m2/năm
	1,0
	5.222.576
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